
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BÌNH ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH 

MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /TB-NSNT Bình Định, ngày      tháng      năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

V/v Công bố đơn giá xét nghiệm mẫu nước sinh hoạt năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-CTUBND ngày 05/6/2009 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung 

tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; 

Căn cứ Thông tư số 30/2016/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-

BNNPTNT ngày 26/3/2015 Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự 

nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; 

Căn cứ Quyết định số 182/QĐ-AOSC ngày 15/12/2020 của Văn phòng 

Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng về việc Công 

nhận năng lực phòng thử nghiệm; 

Căn cứ Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính 

về việc Quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế 

công lập;  

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch-Truyền thông. 

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, thông báo đơn giá 

xét nghiệm mẫu nước sinh hoạt với nội dung như sau: 

1. Đơn giá các chỉ tiêu xét nghiệm mẫu nước 

STT Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Đơn giá 

Số 

mẫu 

Thành 

tiền 

1 Độ pH đồng/ mẫu 56.000 1 56.000 

2 Mùi vị đồng/ mẫu 14.000 1 14.000 

3 Độ đục đồng/ mẫu 70.000 1 70.000 

4 Màu sắc đồng/ mẫu 70.000 1 70.000 

5 Sắt đồng/ mẫu 130.000 1 130.000 

6 Amoni đồng/ mẫu 98.000 1 98.000 

7 Florua đồng/ mẫu 200.000 1 200.000 

8 Chỉ số Pecmanganat đồng/ mẫu 84.000 1 84.000 

9 Clorua đồng/ mẫu 70.000 1 70.000 

10 Mangan tổng số đồng/ mẫu 130.000 1 130.000 

11 Asen đồng/ mẫu 150.000 1 150.000 
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STT Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Đơn giá 

Số 

mẫu 

Thành 

tiền 

12 Độ cứng (Tổng Canxi và Magie) đồng/ mẫu 80.000 1 80.000 

13 Clo dư đồng/ mẫu 70.000 1 70.000 

14 Colifom đồng/ mẫu 182.000 1 182.000 

15 Ecoli đồng/ mẫu 182.000 1 182.000 

Tổng tiền       1.586.000 

(Ghi chú: Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT) 

2. Thời gian áp dụng: Thông báo này được áp dụng kể từ ngày ký. 

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, thông báo đến các 

phòng, nhà máy, đơn vị, khách hàng được biết./. 

Trân trọng! 
 

 Nơi nhận: 
- Sở NN và PTNT (Báo cáo);  

- Các đơn vị có liên quan; 

- Lãnh đạo Trung tâm; 

- Các phòng; 

- Lưu: VT, KH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Tấn An 
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